
  

  
 

Bản tin chứng khoán 

ThỊ trường giao dịch trong ngày với thanh khoản khá thấp chỉ khoảng 130 triệu cổ phiếu 

khớp lệnh tại sàn HOSE. ROS trở thành cổ phiếu giao dịch nhiều nhất chiếm 9% giá trị 

giao dịch. Nhóm blue chip có đến 2/3 số cổ phiếu tăng giá. Độ phủ xanh của cổ phiếu là 

khá lạc quan nhưng chỉ số index chỉ xanh nhẹ 2 điểm do nhóm trụ lớn như VNM, GAS 

mất điểm trong khi VHM, VRE, VIC đứng giá.  

Một số cổ phiếu tạo sóng hôm nay nổi bật có LCG, STK, D2D, PNJ, ANV trong đó LCG 

tăng trần và nước ngoài mua ròng đến hơn 70% tổng giao dịch trong ngày.  

Nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lời khá mạnh hôm nay sau khi giá dầu quốc tế đảo chiều 

hôm qua. PVD, PVS, PVB, GAS … đều về giá tham chiếu hay giảm nhẹ vào lúc đóng 

cửa. Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn có lễ chỉ hài lòng với biên độ lợi nhuận từ 2% - 7% 

và không muốn giữ lâu tránh rủi ro.  

Khối ngoại bán ròng nhẹ 33 tỷ trong phiên với các cổ phiếu SHB, HPG, VJC, HDB bán ra 

nhiều nhất. Phía mua ròng ghi nhận PVD, MSN, PVS, GAS, VCB. Giao dịch của khối 

ngoại trong 2 phiên gần đây nhìn chung khá thấp và cũng không tạo nhiều đột biến trên 

sàn.    

 

  

Trong số này 

Nhận định  P.1 

Bộ lọc CP  P.2 

GD CP Ngân Hàng  P.3 

Kết quả kinh doanh P.5 

VISecurities  

0 5 / 0 4 / 2 0 1 9  

 

Độ rộng thị trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND) 
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Biến động Big Cap 

CP Vốn hóa Giá % 

HDB 28,645 29.2 3.36 

PNJ 16,867 101.0 2.02 

HNG 13,613 15.4 1.66 

DHG 15,690 120.0 1.44 

FPT 29,328 47.8 1.27 

SAB 160,192 249.8 1.17 

BVH 65,883 94.0 1.08 

HPG 68,815 32.4 0.93 

CTG 81,915 22.0 0.92 

VCB 251,091 67.7 0.74 

MBB 48,934 22.7 0.67 

TPB 19,351 22.8 0.66 

REE 9,844 31.8 0.63 

STB 22,185 12.3 0.41 

EIB 21,454 17.5 0.29 

VPB 49,135 20.0 0.25 

NVL 52,769 56.3 0.18 

VIC 367,356 115.1 0.17 

KDH 13,228 32.0 0.16 

MSN 102,125 87.8 0.11 

TCB 88,988 25.5 - 

VHM 308,155 92.0 - 

VRE 82,673 35.5 - 

PLX 70,456 60.8 - 

SSI 13,900 27.3 (0.18) 

GAS 193,883 101.3 (0.20) 

POW 35,714 15.3 (0.33) 

VNM 240,314 138.0 (0.36) 

MWG 37,001 83.5 (0.36) 

VJC 61,310 113.2 (0.61) 

ROS 17,879 31.5 (0.63) 

BID 120,681 35.3 (1.12) 

BHN 18,776 81.0 (1.22) 

 

 

Vnindex 986.91  

 +2.45 (+0.25%) 

 

nhất 1140 

Chỉ số Vnindex duy trì xu thế đi lên chậm với giao dịch ở mức thấp. Trạng thái ngắn hạn là hồi 

phục theo hướng tăng với chỉ số STO đang đi lên từ vùng quá bán. Chỉ báo RSI tích lũy trên vùng 

50 cho tín hiệu tăng trưởng của đường Vnindex vẫn được bảo toàn. Giai đoạn này thích hợp với 

các nhà lướt sóng ngắn hạn với chiến lược mua dần ở những phiên điều chỉnh và đảo danh mục 

khi giá đạt mục tiêu từ 5% - 10%.   

 

Cổ phiếu quan tâm: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ lọc cổ phiếu giao dịch tăng đột biến: 

Ticker Giá So với 
tuần 

trước 

KLGD 3T KLGD 5 
phiên gần 

nhất 

KLGD 
tăng so 
với TB 

RSI StochK Giá 
thấp 

nhất 6T 

Giá cao 
nhất 6T 

BCG 6.5 8.3% 194,198 558,642 188% 75.3 83.4 4.9 6.7 

HDC 17.5 12.2% 280,347 744,786 166% 72.2 83.7 12.9 17.5 

PXS 5 16.3% 176,506 420,972 139% 64 96.5 3.7 6.2 

PVC 7.4 2.8% 233,597 518,028 122% 61.7 57.1 5.6 8 

NTL 19.8 11.9% 228,397 487,438 113% 68.2 87.4 9 19.8 

AAV 10.3 1.0% 129,825 242,248 87% 61.9 63.3 9.4 11.5 

HSL 9 -13.5% 293,189 540,906 84% 35.9 23.2 9 22.9 

TPB 22.8 7.5% 442,983 809,198 83% 70.1 89 19.3 23.5 

HII 15.3 3.4% 230,304 395,632 72% 60 53.3 13.6 16.5 

PVB 20.6 10.8% 308,408 524,236 70% 61.9 85.3 15.1 22.2 

GVR 12.3 0.8% 257,511 433,074 68% 61.7 58.4 8.8 12.8 

HPX 25.1 -0.4% 273,743 421,424 54% 58.1 21.7 20.3 26.5 

C4G 10.8 -1.8% 400,385 609,940 52% 63.7 36.1 7.9 12.2 

ROS 31.5 -3.4% 4,982,208 7,565,092 52% 32.6 43.3 31.2 42 

AAA 17.4 3.6% 2,320,310 3,504,644 51% 67.2 81.9 13.8 17.4 

CRC 18.2 -6.7% 141,102 210,426 49% 39.9 15.8 13.8 23.2 

BCC 8.4 7.7% 201,892 299,146 48% 69.1 58.3 6.4 8.4 

MBS 15.6 -2.5% 222,343 327,459 47% 47.6 7.4 13.5 17.8 

GEG 23.5 8.3% 454,461 669,012 47% 89.1 80.3 13.4 23.5 

ASM 7.8 5.4% 1,892,938 2,749,490 45% 45.7 64.3 6.8 11.9 

TCH 24.2 7.6% 951,926 1,381,016 45% 67.7 90.6 16.7 26 

OGC 5.3 -10.2% 2,110,536 3,027,200 43% 56.7 15.2 2.6 6 

LCG 11.9 7.2% 1,226,456 1,738,808 42% 66.7 67.5 7.9 11.9 

PDR 28.5 2.5% 829,131 1,173,324 42% 59.9 62.8 25 29 

TTB 21.1 0.5% 214,427 302,150 41% 35 50.7 20 23.9 

LHG 20.2 -1.5% 400,499 559,438 40% 46.8 39 17.9 24 

NDN 13.7 3.8% 414,576 575,420 39% 58.6 42.9 11.3 14.9 

VCG 25.3 -1.6% 1,594,242 2,203,244 38% 39.7 25.6 16.5 29.1 

PVD 19.2 8.5% 2,717,312 3,712,040 37% 62.8 84.7 13.9 19.5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ phiếu đang giảm mạnh hay chạm các vùng hỗ trợ 

Ticker Giá So với 
tuần 

trước 

KLGD 3T KLGD 5 
phiên gần 

nhất 

KLGD 
tăng so 
với TB 

RSI StochK Giá 
thấp 

nhất 6T 

Giá cao 
nhất 6T 

DGW 21.8 -5.6% 361,906 173,834 -52% 30.5 4 21.8 26.6 

HCM 27.6 -3.5% 525,857 527,662 0% 43.6 5.1 21.9 33.5 

MWG 83.5 -1.1% 633,956 322,178 -49% 35.9 6.9 78.5 98.3 

MBS 15.6 -2.5% 222,343 327,459 47% 47.6 7.4 13.5 17.8 

VPI 40.5 -2.9% 230,334 189,370 -18% 38.2 7.4 40.2 43.5 

NBB 18.8 -2.6% 490,602 394,052 -20% 48.8 10.1 17.5 21.9 

MPC 44.6 -9.5% 344,963 341,379 -1% 44 10.2 38 52 

VSC 40.1 -3.8% 159,347 87,984 -45% 36.3 10.9 37.4 46 

VNG 23.4 -2.5% 369,302 356,524 -3% 59.9 11.1 17.4 24.1 

TDH 10.8 -6.9% 516,020 649,756 26% 40.8 13.1 9.7 12.4 

CRE 25.8 -2.6% 178,975 199,940 12% 31 13.3 25.8 30.3 

DPM 18.8 -2.6% 516,229 305,188 -41% 29.6 14.4 17.1 22.9 

OGC 5.3 -10.2% 2,110,536 3,027,200 43% 56.7 15.2 2.6 6 

CRC 18.2 -6.7% 141,102 210,426 49% 39.9 15.8 13.8 23.2 

VJC 113.2 -3.4% 775,095 724,118 -7% 28.7 16.3 113.2 145 

VPB 20 -2.4% 2,397,759 2,002,312 -16% 39.4 16.3 19 25 

LDG 13.4 -3.6% 1,312,166 554,306 -58% 42.6 16.3 13 18.3 

CTG 22 -2.7% 6,113,516 3,303,014 -46% 51.1 16.7 17.9 26.5 

SPP 3.8 0.0% 185,506 53,384 -71% 46 16.7 3.7 5.3 

TCB 25.5 0.0% 2,669,191 1,206,888 -55% 35.1 17 25 29.7 

HAG 5.4 -3.6% 5,218,797 2,663,840 -49% 46.2 17.3 4.7 6.2 

PVT 16.4 -5.2% 444,397 454,414 2% 34.6 17.6 15.2 18.7 

REE 31.8 -0.6% 634,746 326,896 -48% 42.3 18.8 28.3 34.7 

DAG 7.2 -5.3% 145,125 133,876 -8% 40.2 19.4 6.2 7.8 

PXL 6.6 -13.2% 456,405 392,706 -14% 56 20.6 2.8 8.2 

TVB 18.5 -0.5% 158,729 115,626 -27% 36 21.2 18.3 25.9 

HPX 25.1 -0.4% 273,743 421,424 54% 58.1 21.7 20.3 26.5 

CEO 12.2 -2.4% 786,197 331,689 -58% 36.4 21.7 12 14.6 

 

  

  



 

 

 

  

Giao dịch khối ngoại cổ phiếu ngân hàng:  

 

 

Mua bán ròng khối ngoại - VCB Mua bán ròng khối ngoại - STB 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Top tăng giá HOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top tăng giá HNX 
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PVS - Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ước doanh thu hợp nhất 3.800 tỷ đồng, đạt 

146% so với kế hoạch quý I/2019, bằng 29% kế hoạch năm, tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ năm 

2018; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 350 tỷ đồng, đạt 250% kế hoạch quý I/2019, bằng 50% 

kế hoạch năm, tăng 18% so với thực hiện cùng kỳ năm 2018. 

VCS - Công ty cổ phần Vicostone - Công bố dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019, trong 

đó doanh thu thuần đạt 1.128 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 302 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 

258 tỷ đồng. 

TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Kết thúc quý I/2019, TPBank báo lãi 853 tỷ đồng trước thuế, 

tăng 66% so với cùng kỳ, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt ở mức khoảng 1%. 

CAV - Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam - Mục tiêu kinh doanh trong năm nay gồm doanh thu 

hợp nhất 8.900 tỷ đồng, lợi nhuận 479 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 50%. Trong đó, CAV đã thực hiện 

tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 vào cuối năm vừa qua với tỷ lệ 15%, tương ứng số tiền 86,4 tỷ đồng và 

lên kế hoạch trả cổ tức 35%, tương ứng số tiền 201,6 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2 dự kiến ngày 17/5/2019. 

HPG - Tập đoàn Hòa Phát - Năm 2019, HPG xây dựng kế hoạch lợi nhuận sau thuế 6.700 tỷ đồng, 

giảm 22% so với năm trước, trong khi doanh thu dự kiến tăng 24%. 

PLC - Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - Năm 2019, PLC đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.463 tỷ đồng 

và 166,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 1% và 9% so với kết quả thực hiện năm 2018. 

DRC – CTCP Cao su Đà Nẵng - Năm 2019 đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.875 tỷ đồng, tăng 9,1% 

so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 157 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. 

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 

2019 với doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 11% so với 

thực hiện năm trước. 

HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25%. Số lượng phát 

hành dự kiến hơn 103,5 triệu cổ phiếu. 

CNG - CTCP CNG Việt Nam - Năm 2019, CNG đề ra kế hoạch đạt tổng doanh thu gần 1,747 tỷ đồng 

và lãi ròng sẽ là 84.4 tỷ đồng, thấp hơn lần lượt 5% và 26% so với những con số thực hiện được trong 

năm trước. 

 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông 

 

Cổ phiếu  

Quan tâm  



  
Tăng giảm ngành trong ngày                                                               

 

Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành: 

Bất động sản:  

Xây dựng:  

Dầu khí:  

Chứng khoán:  

Ngân hàng:  

SZL, DTA, PPI 

PVV, ICG, TNI 

PVG, ASP, PGD 

HBS, AGR, APG 

HDB, NVB, CTG  

  

 
Bất động sản Xây dựng Dầu khí 

   
Chứng khoán Ngân hàng Thép 

    
 

-0.8%

-0.3%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

0.0%

0.4%

0.5%

0.6%

0.6%

0.7%
0.8%

0.8%

0.8%

0.9%

1.1%

1.1%

1.2%

1.3%

1.3%

1.4%

1.8%

1.9%

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

Dịch vụ vận tải

Môi giới chứng khoán

Phân phối xăng dầu & khí đốt

Dược phẩm

Thực phẩm

Xây dựng

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

Sản xuất bia 

Ngân hàng

Thép và sản phẩm thép

Hàng May mặc

Khai khoáng

Vật liệu xây dựng & Nội thất

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa …

Sản xuất & Phân phối Điện

Containers & Đóng gói

Nhựa, cao su & sợi

Khai thác Than

Bất động sản

Sản xuất ô tô

Nuôi trồng nông & hải sản

Bảo hiểm

-6.7%

-4.5%

-2.1%

-1.5%

-1.0%

4.7%

5.4%

6.8%

6.8%

7.0%

7.0%

NVT

VCR

CCL

VPH

PDR

FDC

NDN

D2D

PPI

DTA

SZL

-6.7%

-5.6%

-5.0%

-3.8%

-3.7%

-3.2%

5.9%

6.7%

6.9%

8.8%

20.0%

PVX

SHN

CDC

S99

SDD

UDC

DPG

LCG

TNI

ICG

PVV

-2.6%

-1.9%

-1.3%

-0.6%

-0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

1.3%

PVC

PVB

CNG

PGC

TDG

PMG

PVS

PVD

PGD

ASP

PVG

-7.3%

-3.2%

-3.1%

-2.3%

-1.9%

-1.6%

0.6%

1.1%

1.1%

1.3%

3.7%

ORS

WSS

APS

VIX

IVS

BVS

MBS

TVB

APG

AGR

HBS

-1.1%

0.0%

0.0%

0.3%

0.3%

0.3%

0.7%

0.7%

0.9%

1.1%

3.4%

BID

SHB

TCB

VPB

EIB

ACB

MBB

VCB

CTG

NVB

HDB

-3.3%

-1.8%

-1.0%

-0.3%

-0.2%

1.0%

1.6%

1.9%

2.1%

6.8%

8.8%

ITQ

SMC

POM

HSG

SHA

VIS

HMC

VGS

NKG

SHI

DNY



 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở) 

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tel: +(84 4) 3 944 5888, Fax: +(84 4) 3 944 5889 

https://www.vise.com.vn 

 

Chi nhánh Sài Gòn 

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: + (84 8) 3915 2930  

Fax: + (84 8) 3915 2931 

Khuyến cáo 
 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến 

và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà 

không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng 

tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những 

thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa 

trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. 

Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu 

trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.  

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể 

tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập 

trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào 

mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. 

Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài 

liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử 

dụng những thông tin đó.  

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, 

tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục 

đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.  
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